	SỞ Y TẾ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Bắc Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2023


THÔNG BÁO 
Mời cung cấp báo giá và kết quả trúng thầu
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế.
Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đang triển khai xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu danh mục thuốc mua sắm thuốc bổ sung, dự án: Mua sắm thuốc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2023. 
Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu theo đúng quy định hiện hành, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh mời các Công ty, đơn vị cung cấp:

1) Báo giá các mặt hàng thuốc generic, thuốc biệt dược gốc (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm) theo mẫu báo giá (Chi tiết theo Phụ lục 2, phụ lục 3 đính kèm).
2) Cung cấp các Quyết định trúng thầu hoặc thông báo trúng thầu hoặc thông tin công khai theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đối với các mặt hàng thuốc generic, thuốc biệt dược gốc (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).
3) Hình thức và thời gian gửi:
-  Hình thức
+ Bản cứng: nhận theo địa chỉ Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; địa chỉ: Nguyễn Quyền, Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
+ Bản scan pdf và file excel: nhận qua địa chỉ email  bvdkbacninh@gmail.com và dangtaithongtindauthau.bvdkbn@gmail.com 
- Thời gian: Trước 8 giờ 00 phút, ngày 13/11/2023.
          Lưu ý: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chỉ nhận báo giá đúng mẫu, đúng danh mục và đầy đủ các thông tin yêu cầu và đúng thời gian theo quy định. Trường hợp cung cấp các Quyết định trúng thầu hoặc thông báo trúng thầu hoặc thông tin công khai theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đề nghị các công ty, đơn vị gửi bản sao công chứng hợp lệ.
Rất mong sự hợp tác của Quý công ty, đơn vị. Xin trân trọng cám ơn./.

	Nơi nhận:

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh dược
- Các cơ sở khám chữa bệnh trong ngành
- Lưu: VT, Dược, TCKT.
	GIÁM ĐỐC 

Hạ Bá Chân


PHỤ LỤC 1. DANH MỤC THUỐC GENERIC, THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC
(Kèm theo Thông báo ngày 01/11/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

1. Thuốc generic
	TT
	Tên hoạt chất
	Nhóm TCKT
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính

	1
	Acetazolamid
	4
	 0,25 g
	Uống
	Viên
	Viên

	2
	Acid amin
	1
	 5%; chai 500 ml
	Tiêm/truyền
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Chai/Lọ/Túi

	3
	Acid amin
	4
	 5%; chai 500 ml
	Tiêm/truyền
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Chai/Lọ/Túi

	4
	Azathioprin
	4
	50 mg
	Uống
	Viên
	Viên

	5
	Bupivacain hydroclorid
	1
	0,5% (5 mg/ml) - 4 ml
	Tiêm/Tiêm truyền
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Ống

	6
	Cisplatin
	1
	50 mg
	Tiêm/Tiêm truyền
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Lọ/ống

	7
	Cisplatin 
	4
	10 mg/20ml
	Tiêm/Tiêm truyền
	Thuốc tiêm/ Thuốc tiêm truyền
	Chai/Lọ/Túi

	8
	Irinotecan
	1
	100 mg/5ml
	Tiêm/Tiêm truyền
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Chai/Lọ/Túi

	9
	Irinotecan
	4
	100 mg/5ml
	Tiêm/Tiêm truyền
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Chai/Lọ/Túi

	10
	Lidocain + Adrenalin
	1
	36 mg; 18,13 mcg /1,8 ml
	Tiêm
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Ống

	11
	Zoledronic acid
	4
	5 mg/100 ml
	Tiêm/Tiêm truyền
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Chai/Lọ/Túi

	12
	Povidon iodin
	4
	 10%, chai 100 ml
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Chai/Lọ/Túi

	13
	Povidon iodin
	4
	10%, chai 500 ml
	Dùng ngoài
	Thuốc dùng ngoài
	Chai/Lọ/Túi

	14
	Kali clorid
	1
	500 mg
	Uống
	Viên
	Viên

	15
	Kali clorid
	1
	600 mg
	Uống
	Viên giải phóng có kiểm soát
	Viên

	16
	Suxamethonium clorid
	1
	100 mg/2ml
	Tiêm/Tiêm truyền
	Thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền
	Ống

	
	Tổng: 16 khoản
	
	
	
	
	


2. Thuốc biệt dược gốc
	TT
	Tên hoạt chất
	Tên thuốc
	Nhóm TCKT
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính

	1
	Sevofluran
	Sevorane
	BDG
	100% (w/w), 250ml
	Đường hô hấp
	Dược chất lỏng nguyên chất dùng để hít
	Chai

	2
	Budesonid
	Pulmicort Respules
	BDG
	500 mcg/2ml
	Hít
	hỗn dịch khí dung dùng để hít
	Ống

	
	Tổng: 02 khoản
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ THUỐC GENERIC

(Kèm theo Thông báo ngày 01/11/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

Tên công ty báo giá:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………..

BẢNG BÁO GIÁ THUỐC GENERIC

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	PHẦN ĐỀ XUẤT BÁO GIÁ
	NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Tên hoạt chất
	Nhóm TCKT
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính
	STT
	Tên thuốc
	Tên hoạt chất
	Nồng độ-Hàm lượng
	Quy cách 
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Nhóm TCKT theo TT06/2023/TT-BYT
	Số đăng ký /GPNK
	cơ sở sản xuất, nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Giá kê khai còn hiệu lực (VNĐ)
	Giá bán (đã bao gồm VAT) (VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:
	Giá trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho của khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày 13/11/2023



	
	……, ngày …. tháng….năm….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 3. MẪU BÁO GIÁ THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BVT ngày 30/10/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

Tên công ty báo giá:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………..

BẢNG BÁO GIÁ THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

	PHẦN ĐỀ XUẤT BÁO GIÁ
	NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Tên hoạt chất
	Tên thuốc
	Nhóm TCKT
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính
	STT
	Tên thuốc
	Tên hoạt chất
	Nồng độ-Hàm lượng
	Quy cách 
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Nhóm TCKT theo TT06/2023/TT-BYT
	Số đăng ký /GPNK
	cơ sở sản xuất, nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Giá kê khai còn hiệu lực (VNĐ)
	Giá bán (đã bao gồm VAT) (VNĐ)


	Ghi chú:
	Giá trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho của khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh..

Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày 13/11/2023



	
	……, ngày …. tháng….năm….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)



